
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ngành Khóa học Quyết định trúng tuyển
Điểm 

LV

Điểm TB 

chung học tập
Vào sổ cấp bằng

Số hiệu 

bằng
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vân Hồng 14/04/1987 Nam Định Nữ Kinh tế chính trị QH-2012-E
4422/QĐ-ĐT ngày 

18/12/2012 của Giám 

đốc ĐHQGHN

A 3.20                   3775-2016/KT QM028961

2 Nguyễn Thị Quyên 07/06/1986 Hải Dương Nữ Kinh tế chính trị QH-2012-E
4422/QĐ-ĐT ngày 

18/12/2012 của Giám 
đốc ĐHQGHN

B+ 3.03                   3776-2016/KT QM028962

3 Hoàng Thị Xuân 25/06/1990 Nam Định Nữ Kinh tế chính trị QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.07                   3777-2016/KT QM028963

4 Lương Quốc Dũng 02/06/1988 Hà Nội Nam Kinh tế quốc tế QH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B+ 3.05                   3778-2016/KT QM028964

5 Phùng Thị Phương Hải 07/09/1984 Hà Nội Nữ Kinh tế quốc tế QH-2010-E
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
A 2.84                   3779-2016/KT QM028965

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/07/1980 Nghệ An Nữ Kinh tế quốc tế QH-2010-E
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
B+ 3.25                   3780-2016/KT QM028966

7 Vũ Thị Lan 30/05/1988 Hải Dương Nữ Kinh tế quốc tế QH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B+ 3.21                   3781-2016/KT QM028967

8 Lê Thị Thắm 24/09/1988 Hà Nội Nữ Kinh tế quốc tế QH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B+ 3.22                   3782-2016/KT QM028968

9 Nguyễn Thị Hải Yến 14/02/1988 Hà Nội Nữ Kinh tế quốc tế QH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B+ 3.21                   3783-2016/KT QM028969

10 Phạm Văn Bắc 07/07/1988 Hà Nam Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.82                   3784-2016/KT QM028970

11 Nguyễn Quang Cường 01/02/1977 Quảng Nam Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.01                   3785-2016/KT QM028971

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
(Kèm theo Quyết định số 373/QĐ-ĐHKT ngày 11/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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12 Chu Đức Dũng 17/12/1979 Bắc Ninh Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.52                   3786-2016/KT QM028972

13 Nguyễn Thế Dũng 04/11/1980 Hà Nội Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.79                   3787-2016/KT QM028973

14 Phạm Thị Đông 06/07/1980 Hải Dương Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A+ 2.78                   3788-2016/KT QM028974

15 Vũ Văn Giang 08/02/1989 Ninh Bình Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.86                   3789-2016/KT QM028975

16 Đoàn Thị Vĩnh Hà 17/03/1980 Hà Nội Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.93                   3790-2016/KT QM028976

17 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/09/1988 Tuyên Quang Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.16                   3791-2016/KT QM028977

18 Bùi Thị Thanh Hiền 30/09/1990 Thái Nguyên Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 3.26                   3792-2016/KT QM028978

19 Nguyễn Thu Hiền 12/09/1989 Hà Nam Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.92                   3793-2016/KT QM028979

20 Phạm Chí Hiếu 09/10/1984 Hà Nội Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.74                   3794-2016/KT QM028980

21 Nguyễn Mỹ Linh 09/10/1988 Nam Định Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 3.10                   3795-2016/KT QM028981

22 Nguyễn Thụy Ánh Ly 07/04/1990 Quảng Nam Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.09                   3796-2016/KT QM028982

23 Võ Sỹ Nam 30/06/1978 Nghệ An Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.70                   3797-2016/KT QM028983
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24 Đỗ Việt Phương 15/08/1981 Hà Nam Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.90                   3798-2016/KT QM028984

25 Phạm Thị Phượng 19/03/1986 Hưng Yên Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 3.10                   3799-2016/KT QM028985

26 Đặng Tuấn Sơn 29/09/1990 Hà Nội Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.24                   3800-2016/KT QM028986

27 Nguyễn Ngọc Tân 09/09/1983 Quảng Ninh Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.89                   3801-2016/KT QM028987

28 Nguyễn Văn Tính 19/02/1983 Bắc Ninh Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.00                   3802-2016/KT QM028988

29 Nguyễn Sỹ Tuân 14/10/1980 Yên Bái Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.77                   3803-2016/KT QM028989

30 Phạm Sơn Tùng 31/01/1985 Yên Bái Nam Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.76                   3804-2016/KT QM028990

31 Đoàn Thị Thanh 07/08/1986 Nam Định Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 3.00                   3805-2016/KT QM028991

32 Lê Hoài Thu 07/09/1987 Hà Nội Nữ Quản trị kinh doanh QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.17                   3806-2016/KT QM028992

33 Nguyễn Thị Kiều Anh 04/12/1981 Hà Nội Nữ Quản trị kinh doanhQH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 2.99                   3807-2016/KT QM028993

34 Nguyễn Đức Chiến 11/07/1979 Vĩnh Phúc Nam Quản trị kinh doanhQH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.10                   3808-2016/KT QM028994

35 Nguyễn Quang Huy 22/07/1990 Yên Bái Nam Quản trị kinh doanhQH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
B+ 3.05                   3809-2016/KT QM028995
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36 Phạm Thị Thu Hường 01/07/1985 Nam Định Nữ Quản trị kinh doanhQH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A+ 3.15                   3810-2016/KT QM028996

37 Nguyễn Thị Mến 16/07/1989 Hà Nội Nữ Quản trị kinh doanhQH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
B 3.04                   3811-2016/KT QM028997

38 Hà My 25/05/1991 Hà Giang Nữ Quản trị kinh doanhQH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.14                   3812-2016/KT QM028998

39 Đỗ Lan Phương 17/08/1989 Hà Nội Nữ Quản trị kinh doanhQH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 3.25                   3813-2016/KT QM028999

40 Trần Duy Tuấn 14/02/1982 Bắc Giang Nam Quản trị kinh doanhQH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
B+ 2.92                   3814-2016/KT QM029000

41 Lê Khánh Tùng 05/02/1984 Hà Nội Nam Quản trị kinh doanhQH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 2.69                   3815-2016/KT QM029001

42 Trần Mạnh Cường 13/12/1985 Quảng Ninh Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
A 2.86                   3816-2016/KT QM029002

43 Nguyễn Quỳnh Giang 22/08/1984 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
A 2.91                   3817-2016/KT QM029003

44 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/01/1985 Bắc Giang Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
A 2.58                   3818-2016/KT QM029004

45 Tống Thị Như Hoa 03/12/1986 Vĩnh Phúc Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B+ 3.13                   3819-2016/KT QM029005

46 Nguyễn Thị Sen 06/05/1984 Hải Dương Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
1103/QĐ-SĐH ngày 

15/06/2010
A 2.89                   3820-2016/KT QM029006

47 Nguyễn Thị Thu 05/03/1984 Bắc Ninh Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B 2.98                   3821-2016/KT QM029007
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48 Phan Thị Bích Thuận 11/01/1987 Nghệ An Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
187/QĐ-ĐHKT ngày 

17/02/2011
B 2.52                   3822-2016/KT QM029008

49 Nguyễn Trí Thức 07/10/1987 Hưng Yên Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
A 2.73                   3823-2016/KT QM029009

50 Đỗ Thị Vĩnh An 12/12/1987 Ninh Bình Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.66                   3824-2016/KT QM029010

51 Đỗ Lê Anh 02/01/1982 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 3.19                   3825-2016/KT QM029011

52 Nguyễn Phương Anh 23/08/1988 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
C 2.85                   3826-2016/KT QM029012

53 Vũ Trí Anh 07/09/1990 Bắc Giang Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.96                   3827-2016/KT QM029013

54 Nguyễn Thị Chải 03/06/1983 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 3.18                   3828-2016/KT QM029014

55 Nguyễn Thị Chi 02/12/1989 Bắc Giang Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.04                   3829-2016/KT QM029015

56 Phạm Thị Kim Dung 09/02/1990 Hà Giang Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 2.88                   3830-2016/KT QM029016

57 Vương Đắc Dũng 14/05/1982 Hà Nội Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.85                   3831-2016/KT QM029017

58 Lại Du Dương 10/08/1986 Quảng Ninh Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 2.64                   3832-2016/KT QM029018

59 Lê Thị Thanh Hà 02/11/1987 Hà Nam Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.94                   3833-2016/KT QM029019
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60 Bùi Thanh Hiếu 14/06/1982 Hà Nội Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.98                   3834-2016/KT QM029020

61 Linh Đức Hòa 23/11/1990 Cao Bằng Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 3.14                   3835-2016/KT QM029021

62 Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/04/1988 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.09                   3836-2016/KT QM029022

63 Nguyễn Thị Mừng 20/09/1989 Nam Định Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.96                   3837-2016/KT QM029023

64 Trần Thọ Sĩ 21/09/1990 Nam Định Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
C+ 3.10                   3838-2016/KT QM029024

65 Nguyễn Thế Tâm 16/10/1982 Hà Nội Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.95                   3839-2016/KT QM029025

66 Cam Thị Tuyến 04/05/1986 Bắc Giang Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.27                   3840-2016/KT QM029026

67 Nguyễn Hồng Thái 20/08/1985 Bắc Giang Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
C 2.71                   3841-2016/KT QM029027

68 Hoàng Minh Thắng 17/10/1985 Hà Nội Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 2.72                   3842-2016/KT QM029028

69 Đặng Huyền Trang 03/06/1987 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.63                   3843-2016/KT QM029029

70 Nguyễn Thị Thu Trang 23/04/1986 Lạng Sơn Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 3.33                   3844-2016/KT QM029030

71 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/08/1985 Hà Nội Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.67                   3845-2016/KT QM029031
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72 Trần Linh Trang 18/11/1989 Quảng Ninh Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 2.74                   3846-2016/KT QM029032

73 Lê Xuân Trường 25/10/1975 Thái Bình Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.87                   3847-2016/KT QM029033

74 Nguyễn Xuân Trường 21/01/1984 Bắc Giang Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.53                   3848-2016/KT QM029034

75 Đỗ Hoàng Yến 24/01/1988 Hải Dương Nữ Tài chính - Ngân hàngQH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 3.09                   3849-2016/KT QM029035

76 Trịnh Sơn Hồng 23/04/1985 Thái Bình Nam Tài chính - Ngân hàngQH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 2.96                   3850-2016/KT QM029036

77 Phạm Mai Linh 31/10/1986 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2010-E
2170/QĐ-ĐHKT ngày 

03/11/2010
B 3.18                   3851-2016/KT QM029037

78 Nguyễn Văn Bình 30/10/1983 Bắc Ninh Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.57                   3852-2016/KT QM029038

79 Nguyễn Việt Cường 05/12/1983 Vĩnh Phúc Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.70                   3853-2016/KT QM029039

80 Nguyễn Thị Chiến 03/11/1981 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 3.00                   3854-2016/KT QM029040

81 Nguyễn Khắc Chinh 14/04/1979 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.57                   3855-2016/KT QM029041

82 Hoàng Thị Thùy Dung 10/06/1987 Nghệ An Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 3.12                   3856-2016/KT QM029042

83 Ngô Thị Dung 04/04/1983 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.75                   3857-2016/KT QM029043
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84 Nguyễn Tiến Đà 15/06/1985 Hưng Yên Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.87                   3858-2016/KT QM029044

85 Đào Quốc Đạt 05/10/1984 Thái Bình Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.68                   3859-2016/KT QM029045

86 Nguyễn Văn Định 01/12/1975 Ninh Bình Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.56                   3860-2016/KT QM029046

87 Nguyễn Thu Giang 21/12/1983 Phú Thọ Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.65                   3861-2016/KT QM029047

88 Lê Đăng Giáp 07/02/1972 Nghệ An Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.85                   3862-2016/KT QM029048

89 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12/11/1977 Bắc Ninh Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.98                   3863-2016/KT QM029049

90 Vũ Thị Thúy Hà 18/09/1984 Phú Thọ Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.96                   3864-2016/KT QM029050

91 Nguyễn Thị Hải 14/10/1984 Bắc Giang Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.65                   3865-2016/KT QM029051

92 Hoàng Thị Hằng 09/08/1986 Thái Nguyên Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.50                   3866-2016/KT QM029052

93 Phùng Thị Hằng 29/12/1981 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.76                   3867-2016/KT QM029053

94 Thái Lương Hiền 13/07/1979 Nghệ An Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 3.01                   3868-2016/KT QM029054

95 Phạm Thị Hồng 04/12/1985 Hải Dương Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B 3.10                   3869-2016/KT QM029055
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96 Nguyễn Trung Kiên 03/10/1982 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.73                   3870-2016/KT QM029056

97 Trần Trung Kiên 08/06/1987 Nghệ An Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 2.69                   3871-2016/KT QM029057

98 Đỗ Hoàng Lâm 29/11/1986 Gia Lai Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.76                   3872-2016/KT QM029058

99 Nguyễn Hà Linh 02/04/1986 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 3.14                   3873-2016/KT QM029059

100 Trần Thùy Linh 05/05/1984 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.88                   3874-2016/KT QM029060

101 Vũ Thái Linh 18/11/1987 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.74                   3875-2016/KT QM029061

102 Nguyễn Thị Khánh Ly 29/08/1985 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 2.92                   3876-2016/KT QM029062

103 Nguyễn Thị Kim Ngọc 29/10/1984 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.72                   3877-2016/KT QM029063

104 Phạm Vũ Anh Ngọc 23/09/1986 Hải Dương Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
A 3.02                   3878-2016/KT QM029064

105 Lê Thị Phin 04/01/1987 Hà Nam Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.92                   3879-2016/KT QM029065

106 Nguyễn Văn Sáng 20/08/1978 Bắc Giang Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.57                   3880-2016/KT QM029066

107 Nguyễn Trường Sinh 14/04/1986 Hà Tĩnh Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B 2.74                   3881-2016/KT QM029067
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108 Đoàn Thanh Sơn 11/10/1978 Lạng Sơn Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.90                   3882-2016/KT QM029068

109 Hoàng Thành Sơn 12/08/1987 Bắc Ninh Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.83                   3883-2016/KT QM029069

110 Nguyễn Đức Tiến 02/09/1988 Hà Tĩnh Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 3.05                   3884-2016/KT QM029070

111 Hà Trần Thái 16/11/1974 Phú Thọ Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.76                   3885-2016/KT QM029071

112 Nguyễn Viết Thanh 14/09/1976 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.61                   3886-2016/KT QM029072

113 Vũ Thị Kim Thanh 25/03/1977 Quảng Ninh Nữ Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.95                   3887-2016/KT QM029073

114 Vũ Trung Thành 28/12/1985 Quảng Ninh Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2218/QĐ-ĐHKT ngày 

27/09/2012
B+ 2.63                   3888-2016/KT QM029074

115 Vũ Văn Thao 13/08/1985 Hưng Yên Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 2.90                   3889-2016/KT QM029075

116 Trần Văn Trinh 06/03/1971 Nam Định Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
A 2.79                   3890-2016/KT QM029076

117 Trần Minh Trọng 11/07/1979 Hải Phòng Nam Quản lý kinh tế QH-2012-E
2951/QĐ-ĐHKT ngày 

14/12/2012
B+ 3.03                   3891-2016/KT QM029077

118 Bùi Thanh Duy 30/07/1977 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 2.95                   3892-2016/KT QM029078

119 Nguyễn Như Độ 28/05/1981 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.02                   3893-2016/KT QM029079
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120 Đoàn Thị Hà 10/11/1978 Ninh Bình Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 2.84                   3894-2016/KT QM029080

121 Phạm Quốc Hưng 02/09/1971 Hà Nam Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.27                   3895-2016/KT QM029081

122 Lê Hồng Liên 05/08/1985 Thanh Hóa Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
2196/QĐ-ĐHKT ngày 

07/10/2013
A 2.99                   3896-2016/KT QM029082

123 Vũ Kiều Oanh 19/10/1987 Hà Nội Nữ Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A 3.17                   3897-2016/KT QM029083

124 Đặng Trung Thành 10/01/1985 Hà Nội Nam Quản lý kinh tế QH-2013-E
3644/QĐ-ĐHKT ngày 

26/12/2013
A                      2.98 3898-2016/KT QM029084


